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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH
v ề  công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương

Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ 
về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đôi, bố sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, 
quân sự khi tố chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 07 tháng 8 năm 2025.

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung 
ương, địa phương1.

1 Nghị định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định 
trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp có căn cứ ban 
hành như sau:

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương sổ 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Quốc phòng số 22/2018/QH15;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH 14;
Càn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH1 i,ẵ
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quăn sự sổ 78/2015/QH13;

Căn cứ Luật Lực lượng dự ố/ẽ động viên số 53/2019/QH14;
Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 

98/2015/QH13;

Căn cứ Luật Cảnh sát biển Việt Ncim sổ 33/20I8/QH14;
Căn cứ Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 11 Luật về lĩnh vực quốc phòng số 

98/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ouổc phòng;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đỗi, bổ sung một số điều của một số Nghị định 
trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tồ chức chính quyền địa phương 02 cấp ”ế

NGUYEN MANH TUNG
Rectangle



2

Chương I 
NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2018 về 
nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Ban chỉ 
huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, cơ quan thường trực công tác quốc phòng 
cua địa phương; trách nhiệm, mối quan hệ của Bộ, ngành Trung ương, địa 
phương và kinh phí bảo đảm công tác quốc phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan của Đảng ở Trung ương, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tô quôc 
Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Chủ 
tịch nước, Văn phòng Ọuốc hội, Kiêm toán nhà nước, Viện kiếm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh, tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập (sau đây gọi chung là Bộ, ngành Trung ương), địa phương.

Điều 3. Nội dung công tác quốc phòng

Nội dung cơ bản công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương; địa 
phương bao gồm:

1. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về quốc phòng theo 
thẩm quyền;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt 
động quốc phòng theo quy định của pháp luật;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về 
quốc phòng theo quy định của pháp luật;

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 35, Điều 36, 
Điều 37, Điều 38, Điều 39 Luật Quốc phòng, Nghị định này và quy định khác 
của pháp luật có liên quan;

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý liên quan đến quốc phòng theo quy định của 
pháp luật;

6. Báo cáo, giao ban, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác 
quốc phòng.
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Chương II
BAN CHỈ HUY QUÂN s ự  BÒ, NGÀNH TRỤNG ƯƠNG; c ơ  QUAN 

THƯỜNG TRựC CÔNG TÁC QUÓC PHÒNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
Điều 4. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chi' huy quân sự; chúc 

trách nhiệm vụ của các chức vụ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ưong
1Ề Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương (trừ Bộ Công an) làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm, gồm Chỉ huy trưởng là người đứng đầu hoặc cấp phó 
của người đứng đầu Bộ, ngành Trung ương; Chính trị viên là Bí thư hoặc Phó bí 
thư ban cán sự Đảng, Đảng đoàn hoặc cấp ủy Đảng cùng cấp; Phó chỉ huy 
trưởng là lãnh đạo cấp vụ hoặc tương đương trở lên, Chính trị viên phó là lãnh 
đạo cấp vụ có chuyên môn phù hợp.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự liên quan đến lĩnh vực 
quản lý, Bộ, ngành Trung ương được bố trí không quá 03 Phó chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy quân sự.

2. Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Bộ, ngành 
Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Luật Quốc phòng, Nghị định này, 
quy định khác của pháp luật có liên quan, cấp có thấm quyền giao và có nhiệm 
vụ, quyền hạn sau:

a) Chủ trì tham mưu ban hành,văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, hướng 
dẫn thực hiện công tác quốc phòng;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tồ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến 
đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc 
phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tố chức thuộc Bộ, 
ngành quản lý thực hiện công tác dân quân tự vệ; công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ;

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng dự bị động viên; 
động viên nguồn lực của Bộ, ngành Trung ương bảo đảm cho quốc phòng; động 
viên bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh; động viên công nghiệp; 
chuyển tổ chức, hoạt động của Bộ, ngành Trung ương từ thời bình sang thời chiến;

đ) Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, 
công nghiệp quốc phòng, an ninh;

e) Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện việc kết hợp kinh 
tế - xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng; thực hiện phòng thủ dân sự;

g) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm 
quyền giao.



4

3. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương do 
người đứng đầu Bộ, ngành Trung ương ban hành.

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức trách nhiệm vụ của Chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân 
sự Bộ, ngành Trung ương.

Điều 5ễ Thành lập, giải thể Ban Chỉ huy quân sự và bổ nhiệm, miễn 
nhiệm các chức vụ của Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thể Ban Chỉ huy 
quân sự; bổ nhiệm, miễn nhiệm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập, giải thể Ban Chỉ huy quân sự; bổ 
nhiệm, miễn nhiệm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị 
viên phó Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương quy định như sau:

a) Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị thành lập, giải thể Ban chỉ huy quân sự 
của Bộ, ngạnh Trung ương; danh sách đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức 
vụ của Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương;

b) Trình tự, thời hạn thực hiện

Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại 
điểm a khoản này gửi Bộ Quốc phòng (qua Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan 
thường trực công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương của Bộ 
Quốc phòng) để thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ 
chưa phù hợp thì Bộ Tổng Tham mưu có văn bản hướng dẫn Bộ, ngành Trung 
ương hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tổng 
Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thế, bố 
nhiệm, miễn nhiệm.

3. Khi có thay đổi liên quan đến tổ chức, nhân sự Ban Chỉ huy quân sự thì 
Bộ, ngành Trung ương có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Điều 6. Con dấu của Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương

1. Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương được sử dụng con dấu riêng.

2. Con dấu của Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương được sử dụng 
vào các văn bản về quốc phòng và các văn bản liên quan đến công tác quốc 
phòng theo thẩm quyền.

3. Mau con dấu, thủ tục khắc dấu, thẩm quyền giải quyết thủ tục, đăng ký,



quản lý con dấu của Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương thực hiện theo 
quy định của pháp luật.

Điều 7. Co’ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phưong

1 ĩ  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ 
huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (gọi chung là cơ quan quân sự 
địa phương) là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương cùng cấpẵ

2. Cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương có chức năng 
tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng cấp và tồ chức thực 
hiện công tác quốc phòng ở địa phương theo quy định của pháp luật và cấp có 
thẩm quyền giao.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở 
cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ.

4ế3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
thường trực công tác quốc phòng ở các cẩp.

Chuo ng III
TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

VÈ CỒNG TÁC QUÓC PHÒNG

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản ỉý nhà 
nước về quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Quôc 
phòng, nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 
Bộ Quốc phòng, quy định khác của pháp luật có liên quan và có trách nhiệm sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương, địa phương về công tác 
quốc phòng.

2ề Chỉ đạo Bộ Tư lệnh quân khu giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn quân khu.

Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giúp Bộ Quốc phòng và tham mưu ủy  
ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn.

5

2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điếm a khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 
220/2025/NĐ-CP sửa đồi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc 
phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 
tháng 8 năm 2025.

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị 
định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 
quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 
07 tháng 8 năm 2025.



3.4 Chủ trì hoặc phối hợp với bộ, ngành liên quan thanh tra, kiếm tra, giám 
sát, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chính sách 
pháp luật về quốc phòng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác 
quốc phòng theo thâm quyền.

4. Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng hệ thổng 
chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn 
diện đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

5. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 
cấp có thẩm quyền giao.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với 
Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về quốc phòng và có trách nhiệm sau:

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành Trung 
ương, địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với cơ quan, đơn vị 
Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy 
định của Luật Quốc phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3ề Phối hợp với Bộ Quốc phòng thanh tra, kiếm tra; giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc 
phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp có thấm 
quyền giao.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ưong

1. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Kiểm toán nhà nước, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
Kiếm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 Luật Quốc phòng và có 
trách nhiệm sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quôc 
phòng và an ninh theo quy định của pháp luật;

6

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc 
phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 
tháng 8 năm 2025.
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b) Xây dựng và thực hiện các kế hoạch về quốc phòng của cơ quan, tổ 
chức mình; phối hợp thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến 
tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và quy định 
khác của pháp luật có liên quan;

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng theo 
quy định của pháp luật; thực hiện lệnh, quyết định, biện pháp trong giới nghiêm, 
thiết quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, động 
viên cục bộ, tống động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến đấu; 
sẵn sàng vũ trang bảo vệ Tổ quốc;

d) Thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân, thân 
nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân; chính sách hậu 
phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định 
của pháp luật;

đ) Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao;

e) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và yêu cầu, 
nhiệm vụ quốc phòng của cơ quan, tổ chức mình, trao đổi thống nhất với Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng để bố trí sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc 
phòng theo quy định của pháp luật;

g) Chỉ đạo xây dựng, hoạt động Ban Chỉ huy quân sự, cơ quan làm công 
tác quốc phòng; chỉ đạo sĩ quan quân đội biệt phái (nếu có) làm công tác quốc 
phòng ở cơ quan, tô chức mình theo quy định của pháp luật;

h) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền tham gia, phối hợp với 
cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ;

i) Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cơ 
quan, tổ chức, địa phương liên quan xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển 
công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm 
lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tổ chức mình để phục vụ quốc phòng;

k) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, 
tổ chức thuộc quyền có trụ sở chính tại địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

1) Phối hợp với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn 
sở, ban, ngành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
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m) Thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi 
đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc 
phòng theo quy định của pháp luật;

n) Thực hiện nhiệm vụ khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp có thâm quyền giao.

2. Trách nhiệm cơ quan của Đảng ở Trung ương, cơ quan Trung ương của 
các đoàn thể, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan của Đảng ở Trung 
ương, cơ quan Trung ương của các tổ chúc chính trị - xã hội, Văn phòng Chủ 
tịch nước, Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm sau:

a) Ban hành theo thấm quyền hoặc tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý;

b) Phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện 
việc kết hợp kinh tế - xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng của ngành, lĩnh 
vực được giao phụ trách;

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng tham gia xây dựng và thực hiện chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về quốc phòng theo nhiệm vụ được giao;

d) Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phòng thủ quân 
khu; khu vực phòng thủ; lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp 
luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thấm quyền;

đ) Thực hiện quy định tại điếm a, điểm b, điếm c, điếm d, điếm e, điếm g, 
điểm h, điểm 1, điểm n khoản 1 Điều này;

e) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng trong 
phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của ủy  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại Điều 39 Luật Quốc phòng và có trách nhiệm chỉ đạo xây 
dựng, kiện toàn và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan mình theo quy 
định tại Điều 5 của Nghị định này.

4. Trách nhiệm của cơ quan thuộc Chính phủ; Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập.



Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thuộc Chính phủ; 
Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn, 
tổng công ty có trách nhiệm sau:

a) Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện 
công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị mình;

b) Thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, đối ngoại với 
quốc phòng theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án về quốc phòng của 
câp có thâm quyền giao;

d) Thực hiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điếm g, 
điểm n khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn, tồng công ty bảo đảm nhu cầu dự 
trữ quốc gia cho quốc phòng theo quyết định của cấp có thấm quyền giao;

e) Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc 
phòng, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công 
nghệ để phục vụ quốc phòng theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao;

g) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng ở cơ 
quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

Điều l l ề Trách nhiệm của địa phưoìig

l ệ Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tố chức chính quyền 
địa phương và Điều 37 Luật Quốc phòng.

2. Trách nhiệm của ủy  ban nhân dân cấp tỉnh

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tô chức 
chính quyền địa phương và Điều 38 Luật Quốc phòng;

b) Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc 
phòng và an ninh theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng tiềm lực, thực lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại 
đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân 
dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ;

d) Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã 
hội; kết hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại theo quy định của pháp luật;

đ) Chuấn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng theo

9
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quy định của pháp luật và cấp có thấm quyền giao;

e) Xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, 
chiến tranh không gian mạng;

g) Chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống liên quan đến quốc phòng; 
chuẩn bị mọi mặt, thực hiện lệnh, quyết định, biện pháp trong giới nghiêm, thiết 
quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, động viên 
cục bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến đấu lâu dài 
của địa phương; sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tô quốc theo quy định của 
pháp luật;

h) Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động cơ quan quân sự địa phương 
cấp tỉnh - cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương;

i) Chỉ đạo xây dựng, kiện toàn và hoạt động Ban Chỉ huy quân sự của cơ 
quan, tổ chức, tồ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; căn cứ yêu 
cầu, nhiệm vụ quốc phòng, đề nghị Bộ Quốc phòng bố trí sĩ quan quân đội biệt 
phái làm công tác quốc phòng theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân, thân 
nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân; chính sách hậu 
phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định 
của pháp luật;

1) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ quốc phòng cấp có thẩm quyền 
giao; phối hợp với cơ quan, tố chức liên quan thực hiện kế hoạch bảo đảm nhu 
cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng;

m) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo xây 
dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; khoa 
học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tô 
chức, cá nhân ở địa phương phục vụ quốc phòng;

n) Thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo; thực hiện công tác thi đưa 
khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm công tác quốc phòng 
theo quy định của pháp luật;

o) Thực hiện nhiệm vụ khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh quân khu và cấp có tham quyền giao.

3.5 (được bãi bỏ)

5 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 
220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc 
phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 
tháng 8 năm 2025.



4. Trách nhiệm của ủy  ban nhân dân cấp xã

a) Thực hiện quy định tại điềm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điếm g, 
điểm k, điểm n, điếm o khoản 2 Điều này;

b) Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động Ban Chỉ huy quân sự cấp xã - 
cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương;

c)6 Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và các cơ quan, tổ chức 
liên quan tham gia thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ 
quốc phòng được giao;

d) Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát triển công 
nghiệp quốc phòng, an ninh; thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền về huy 
động tiềm lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cấp xã phục 
vụ quốc phòng;

đ)7 Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện động viên quốc 
phòng theo quy định của pháp luật và cấp có thâm quyền giao;

e) Thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không 
gian mạng theo nhiệm vụ được giao.

5. ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của địa phương có trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn về quốc phòng theo quy định tại Điều 39 Luật Quốc phòng.

ChưongIV
MÓI QUAN HỆ VÈ CÔNG TÁC QƯÓC PHÒNG

Điều 12. Mối quan hệ của Bộ, ngành Trung U'0'ng, địa phương về công 
tác quốc phòng

1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương, địa phương 
về công tác quốc phòng.

2. Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về công tác quốc 
phòng liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.

Bộ, ngành Trung ương phối hợp với địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ 
quan, đơn vị thuộc bộ, ngành trên địa bàn và cơ quan, đơn vị của địa phương 
thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện công tác quôc phòng.

11

6 Điểm này được sửa đối, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị 
định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 
quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày
07 tháng 8 năm 2025ề

7 Điềm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điêm b khoản 3 Điều 1 của Nghị 
định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 
quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày
07 tháng 8 năm 2025.
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3. Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo, 
hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương trên địa bàn thực hiện 
công tác quốc phòng; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo, hướng 
dẫn cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành trên địa bàn thực hiện công tác quốc phòng.

4. Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với địa phương 
thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn.

5. Quan hệ giừa các Bộ, ngành Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an); giừa các địa phương cùng cấp là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng thực hiện 
công tác quôc phòng.

Điều 13. Mối quan hệ của CO’ quan quân sự địa phuong - co* quan 
thưòng trực công tác quốc phòng của địa phuong về công tác quốc phòng

1. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền địa 
phương cùng cấp là mối quan hệ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành về 
công tác quốc phòng.

2.8 Ọuan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh với ú y  ban nhân 
dân cấp xã là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng.

3. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cơ quan, tô chức cùng 
cấp thuộc địa phương quản lý là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác 
quốc phòng.

4.9 Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh với cơ quan, tố 
chức thuộc bộ, ngành quản lý trên địa bàn là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về 
công tác quốc phòng.

5. Quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã với cơ quan, tổ chức trên địa 
bàn là mối quan hệ phối hợp thực hiện công tác quốc phòng có liên quan.

6. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cơ quan, tổ chức, địa 
phương giáp ranh là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng thực hiện công tác quốc 
phòng có liên quan.

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Nghị 
định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 
quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 
07 tháng 8 năm 2025.

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị 
định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bố sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 
quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 
07 tháng 8 năm 2025.
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Điều 14. Mối quan hệ của Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung 
ương về công tác quốc phòng

1.10 Quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương với cấp ủy 
Đảng, người đứng đầu bộ, ngành Trung ương là mối quan hệ chịu sự lãnh đạo, 
chỉ đạo, quản lý, điều hành vê công tác quôc phòngẻ

2. Quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương với Bộ Quốc 
phòng là mối quan hệ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng.

3. Quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương với Bộ Tư 
lệnh quân khu là mối quan hệ phối hợp, thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư lệnh 
quân khu về công tác quốc phòng theo thẩm quyền.

4. Quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương với cơ quan 
chức năng thuộc Bộ Quốc phòng là mối quan hệ chịu sự hướng dẫn thực hiện 
công tác quốc phòng có liên quan.

5." Quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương với Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh là mối quan hệ phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc bộ, 
ngành, cơ quan, tổ chức của địa phương thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện 
công tác quốc phòng có liên quan.

6. Quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự Bộ; ngành Trung ương với Ban Chỉ 
huy quân sự, cơ quan, tố chức thuộc Bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ huy quân 
sự, cơ quan, tổ chức của địa phương thuộc ngành, lĩnh vực quản lý là mối quan 
hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng có liên quan.

Chương V
BÁO CÁO, THANH TRA, KIÉM TRA, GIAO BAN, s o  KẾT,

TỐNG KẾT CÔNG TÁC QUÓC PHÒNG
Điều 15. Báo cáo công tác quốc phòng

1. Bộ, ngành Trung ương, địa phương báo cáo công tác quốc phòng bằng 
văn bản, định kỳ như sau:

a)12 Hằng tháng, ủy  ban nhân dân cấp xã báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Nghị 
định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bồ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 
quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 
07 tháng 8 năm 2025.

11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điêm b khoản 5 Điêu 1 của Nghị 
định số 220/2025/NĐ-CP sửa đồi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 
quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày
07 tháng 8 năm 2025.

12 Điểm này được sửa đối, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 
220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc
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tỉnh trước ngày 15; báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 6, báo cáo năm trước 
ngày 20 tháng 11;

b)13 (được bãi bỏ)\

c) Hằng năm, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu 
trước ngày 25 tháng 11; úy  ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Quốc 
phòng trước ngày 25 tháng 11;

d) Hằng năm, Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ, ngành Trung ương báo cáo Bộ 
Quốc phòng trước ngày 30 tháng 11;

đ) Hằng năm, Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 
tháng 12.

2. Khi có yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất về quốc phòng và tình hình liên 
quan, cơ quan, tổ chức phải kịp thời báo cáo.

3. Nội dung, mẫu báo cáo (có phụ lục kèm theo).

Điều 16. Thanh tra, kiểm tra công tác quốc phòng

1. Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thanh tra công 
tác quốc phòng theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định khác của 
pháp luật có liên quan.

2. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng như sau:

a) Bộ Quốc phòng kiếm tra Bộ, ngành Trung ương, địa phương;

b) Bộ, ngành Trung ương chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Quốc phòng kiếm 
tra cơ quan, tố chức thuộc quyền và cơ quan, tố chức thuộc ngành, lĩnh vực quản 
lý ở địa phương;

c) Bộ Tư lệnh quân khu kiểm tra các địa phương, cơ quan, tố chức trên địa bàn;

d)14 ủy  ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra cấp xã, cơ quan, tố chức trên địa bànệ

Điều 17. Giao ban, SO’ kết, tổng kết công tác quốc phòng

1. Giao ban công tác quốc phòng do người đứng đầu Bộ, ngành Trung 
ương, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 
tháng 8 năm 2025.

13 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 
220/2025/NĐ-CP sửa đồi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc 
phòng, quân sự khi tồ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 
tháng 8 năm 2025.

14 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 
220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc 
phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 
tháng 8 năm 2025.
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2. Sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng quy định như sau:

a) Hằng năm, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tổ chức hội nghị tống 
kết vào cuối quý IV hoặc lồng ghép với hội nghị tổng kết năm, do người đứng 
đầu Bộ, ngành Trung ương, địa phương quyết định;

b) Hằng năm, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc 
phòng trên phạm vi toàn quốc vào cuối quý IV;

c) Tổ chức sơ kết, tồng kết từng nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Chương VI

KINH PHÍ BẢO ĐẢM CỒNG TÁC QUỐC PHÒNG; CHẾ ĐỘ, CHÍNH 
SÁCH ĐỐI VỚI BAN CHỈ HUY QUÂN s ụ  BỘ, NGÀNH TRƯNG ƯƠNG

Điều 18. Nguồn kinh phí

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành 
Trung ương (trừ tổ chức kinh tế), địa phương, được bố trí trong dự toán ngân 
sách hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định khác của 
pháp luật có liên quanẽ

2. Kinh phí do tổ chức kinh tế bảo đảm chi cho nhiệm vụ quốc phòng quy 
định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này được tính vào các khoản chi được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

3ẳ Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều Ì9ế Nhiệm vụ chi công tác quốc phòng

l ẻ Nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng của Bộ, ngành Trung ương, địa 
phương (trừ tổ chức kinh tế) thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước, pháp luật về quốc phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng của tổ chức kinh tế bao gồm:

a) Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của 
pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh;

b) Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của tự vệ theo quy định của 
pháp luật về Dân quân tự vệ;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ 
quân sự;

d) Thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật về 
phòng thủ dân sự;

đ) Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng khác theo quy định của pháp luật về 
quốc phòng và pháp luật có liên quan.
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Điều 20. Chế độ, chính sách đối với Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành 
Trung ương

1. Mức phụ cấp chức vụ của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên phó được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở 
nhân với hệ số quy định cụ thể như sau:

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung 
ương: 0,25;

b) Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành 
Trung ương: 0,24;

c) Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, 
Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và 
thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ 
từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ 
dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.

2. Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương được cấp 01 số báo Quân 
đội nhân dân hằng ngày; Tạp chí quân sự, quốc phòng theo kỳ phát hành; kinh 
phí do Bộ Quốc phòng bảo đảm.

Chuơng VII 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH15

Điều 21. Hiệu lực thỉ hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2019.

2. Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 hết hiệu lực 
kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Bãi bỏ Điều 10, Điều 11, Điều 13; khoản 7, khoản 8 Điều 16 quy định 
về phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ đối với Chỉ huy 
trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân 
sự Bộ, ngành Trung ương; khoản 2, khoản 3 Điều 24 quy định về chế độ báo, tạp 
chí cho Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành, Trung ương tại Nghị định số

15 Điều 10 và Điều 11 của Nghị định số 220/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương 
hai cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 8 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 10. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 07 í háng 8 năm 2025.
Điều 11. Trách nhiệm thỉ liànlt

Các Bộ trưởng, Thù trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phủ, 
Chù tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, to chức, cá nhân 
liên quan chịu trách nhiệm thi hcmh Nghị định này./.”.
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03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ.

Điều 22ặ Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan, tổ chức liên quan, Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định nàyệ/$T?

B ộ  QUỐC PHÒNG XÁC THỰC VĂN BẢN HỌP NHÁT

số: Sá  /VBHN-BỌP Hà Nội, ngàyCỷ tháng J  năm 2025 
KT. BỌ TRƯỞNG 

#nhận:
- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- BTTM, TCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Pháp chế BQP;
- Cục Dân quân tự vệ/BTTM;
- Cục KTVB&ỌLVPHC/BTP;
- Công báo CP, Cổng TTĐT CP;
- Cổng TTĐT BỌP (để đăng tải)
- Lưu: VT, NCTH. Dương79.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương



ị! fữ r\ịxk  ÍÊvy*5 \
MÂU BÁO CÁO KẾT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  QUÓC PHÒNG

Ở BỌÌNGÀNH, ĐỊÃ PHƯỚNG
(Kèm theo Nghị định so 168/2018/NĐ-CP ngày 28 thảng 12 năm 20ỉ 8 của

Chỉnh phù)

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .ề.(2)/BC-..... (3) ...... (4), ngày thảng năm.....

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.......................... của (1)...................
.................................................................... . phương hướng, nhiệm vụ ...........................................

Căn c ứ .........................(5) ...(l)...báo cáo kết q u ả .......................... như sau:

Phần 1. Kết quả thực hiện nhỉệni vụ quốc phòng...................................

I. Đặc điểm tình hình................................................................................(6)

II. Kết quả đạt đuọc

A. U u đ iểm .................................................................................................. (7)

B. Hạn chế, khuyết đ iềm .......................................................................... (8)

c .  Nguyên nhân......................................................................................... (9)

Đánh giá chung........................................................................................ (10)

Phần 2. Phương hướng nhiệm vụ quốc phòng..........................................

Iề Dự báo tình hình.................................................................................. (11)

II. Phương huóng nhiệm v ụ ...................................................................(12)

Phần 3. Kiến nghị, đề xuất..................................................................... (13)

.......................... ; ...... (16)
r

(Ký tên, đóng dâu) 
........... ..................(17)

Ghi chít:
(1) Tên cơ quan, tổ chức báo cáo.
(2) Số báo cáo.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức báo cáo.

Nơi nhận:
............... ............ (14)
L ư u : ............. ; ................... (15)
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(4) Địa danh hành chính và ngày, tháng, năm cơ quan, tổ chức ban hành báo cáo.
(5) Căn cứ Nghị định số ..../2018/NĐ-CP ngày / /2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Quốc phòng về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, 
địa phương và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

(6) Nêu khái quát đặc điếm tình hình liên quan trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm 
vụ quốc phòng của cơ quan, tổ chức mình.

(7) Nêu kết quả đạt được theo các nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định này (Có số 
liệu chứng minh, phụ lục kèm theo).

(8) Nêu hạn chế, khuyết điếm thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng.
(9) Nêu nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm.
(10) Đánh giá khái quát thực hiện công tác quốc phòng.
(11) Dự báo khái quát tình hình của cơ quan, tổ chức liên quan đến thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng thời gian tới;
(12) Nêu phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện.
(13) Những kiến nghị, đề xuất (nếu có).
(14) Nơi nhận báo cáo.
(15) Nơi lưu báo cáo và chữ ký hiệu người soạn thảo, số bản báo cáo.
(16) Chức vụ của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

ký, ban hành báo cáo.
(17) Họ và tên người ký.




